
Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 01

Số Chữ

1 1411513361 Phạm Lê Trường An Nam 04/09/1987 14TDSP41

2 1311516442 Phạm Ngọc Mỹ Anh Nữ 22/11/1994 13TDSP01

3 1411513694 Nguyễn Thế Anh Nữ 31/07/1994 14TDSP03

4 1411526995 Vũ Hoàng Tấn Anh Nam 21/02/1996 14TDSP03

5 1411533127 Lý Thị Minh Ánh Nữ 11/02/1978 14TDSP42

6 1311516804
Nguyễn Ngọc 

Băng
Châu Nữ 28/01/1991 13TDSP02

7 1311526586 Nguyễn Phú Châu Nam 23/10/1990 13TDSP42

8 1411533618 Võ Thị Kim Chi Nữ 02/06/1992 14TDSP05

9 1311525484 Nguyễn Thị Mỹ Chung Nữ 06/06/1994 13TDSP08

10 1311516927 Lê Thị Hồng Cúc Nữ 07/12/1988 13TDSP41

11 1411535229 Lê Thái Quốc Cường Nam 01/07/1984 14TDSP06

12 1211510218 Nguyễn Thanh Danh Nam 08/12/1993 12TDSP06

13 1311517281 Châu Ngọc Diễm Nữ 25/12/1995 13TDSP07

14 1411513405 Nguyễn Hồng Diễm Nữ 05/04/1979 14TDSP41

15 1411535078 Phan Ngọc Diễm Nữ 16/05/1991 14TDSP05

16 1411532824 Phạm Thị Tuyết Dinh Nữ 09/02/1994 14TDSP04

17 1411533641 Nguyễn Văn Dô Nam 09/01/1995 14TDSP05

18 1411533343 Nguyễn Văn Đục Nam 06/10/1989 14TDSP05

19 1211509749 Ngô Vũ Thùy Dung Nữ 15/11/1994 12TDSP06

20 1411535558 Dương Thị Kiều Dung Nữ 01/04/1989 14TDSP42

21 1111505768
Nguyễn Đặng 

Thùy
Dung Nữ 30/06/1991 11TDSP35

22 1411532349 Vũ Thùy Dương Nữ 29/03/1993 14TDSP04

23 1411535424 Đào Hải Đường Nam 05/10/1982 14TDSP42

24 1411533629 Trần Đoàn Khắc Duy Nam 27/01/1989 14TDSP05

25 1311522787 Nguyễn Đăng Duy Nam 18/08/1992 13TDSP41

26 1411514064 Nguyễn Thị Gấm Nữ 03/02/1995 14TDSP03

27 1411535061 Lê Thị Thùy Giang Nữ 07/10/1993 14TDSP05

28 1311526777 Huỳnh Thị Ngọc Giàu Nữ 02/08/1994 13TDSP09

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 02

Số Chữ

1 1411530677 Lê Thị Giàu Nữ 09/08/1995 14TDSP04

2 1411532196 Đào Thị Thu Hà Nữ 07/05/1991 14TDSP42

3 1211513298 Võ Văn Hải Nam 30/11/1992 14TDSP42

4 1400000047 Lê Thị Ngọc Hân Nữ 25/08/1986 14TDSP40

5 1311522703 Ngô Thị Thanh Hằng Nữ 10/09/1994 13TDSP06

6 1311526770 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 26/09/1994 13TDSP09

7 1411535280 Nguyễn Thị Hoài Hạnh Nữ 20/04/1991 14TDSP42

8 1411534954 Mai Thị Hảo Nữ 27/02/1994 14TDSP05

9 1311523591 A Triết Hậu Nam 14/04/1994 13TDSP07

10 1311516584 Trương Thị Hiền Nữ 07/03/1991 13TDSP01

11 1411535344 Nguyễn Phi Hiển Nam 14/11/1992 14TDSP42

12 1411533268 Trần Trung Hiệp Nam 04/07/1990 14TDSP42

13 1411535407 Đoàn Quốc Hiệp Nam 12/09/1983 14TDSP42

14 1311526550 Huỳnh Thị Mĩ Hiếu Nữ 08/02/1995 13TDSP09

15 1411533162 Trần Thị Kim Hoa Nữ 16/09/1995 14TDSP04

16 1411535217 Lê Thị Dương Hoa Nữ 07/05/1977 14TDSP42

17 1311516441 Chu Thị Hoa Nữ 20/10/1994 13TDSP01

18 1311521516 Lê Thị Thu Hòa Nữ 26/05/1993 13TDSP05

19 1411535668 Ngô Thị Thu Hoài Nữ 15/02/1996 14TDSP06

20 1311517018 Võ Thanh Hoàng Nam 14/04/1995 13TDSP03

21 1311521802 Trương Đỗ Bảo Hoàng Nam 19/08/1992 13TDSP05

22 1111501126 Trần Minh Hoàng Nam 01/02/1992 12TDSP40

23 1411535421 Lê Thị Hương Nữ 13/04/1982 14TDSP06

24 1411534951 Đào Thị Hương Nữ 27/02/1996 14TDSP05

25 1411526895 Nguyễn Thị Bích Hường Nữ 30/01/1996 14TDSP03

26 1311516734 Lê Phạm Mỹ Huyền Nữ 09/07/1993 13TDSP02

27 1411535601 Đinh Hoàng Ngọc Huyền Nữ 27/06/1992 14TDSP42

28 1311516423 Nguyễn Sĩ Khang Nam 04/06/1993 13TDSP01

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 03

Số Chữ

1 1411534313 Phạm Thị Phương Khánh Nữ 13/11/1991 14TDSP05

2 1311516884 Nguyễn Thị Minh Khuê Nữ 24/01/1995 13TDSP03

3 1211510872
Trần Thụy Thúy 

Hồng
Khuyên Nữ 13/12/1994 12TDSP08

4 1311521300
Nguyễn Khổng 

Anh
Kim Nữ 14/01/1990 13TDSP41

5 1411533148 Vương Anh Kim Nữ 15/12/1979 14TDSP42

6 1411514435 Hoàng Thị Ngọc Liên Nữ 10/03/1994 14TDSP03

7 1411535565 Đỗ Thị Diệu Linh Nữ 06/11/1995 14TDSP06

8 1311526036 Cao Hoàng Linh Nữ 14/09/1994 13TDSP08

9 1411513638 Phan Thị Loan Nữ 20/10/1989 14TDSP42

10 1411535539 Dương Kim Loan Nữ 05/05/1987 14TDSP42

11 1311524118 Trần Thị Mỹ Lộc Nữ 12/02/1994 13TDSP07

12 1411528847 Bùi Hữu Lợi Nam 09/02/1992 14TDSP42

13 1411535406 Khưu Ngọc Mai Nữ 10/07/1990 14TDSP42

14 1411532064 Nguyễn Minh Mẫn Nam 17/07/1991 14TDSP42

15 1411535562 Nguyễn Thị Trà Mi Nữ 06/04/1978 14TDSP06

16 1311516650 Hà Thị Xuân Mi Nữ 08/02/1995 13TDSP02

17 1311519155 Võ Huyền Mi Nữ 18/03/1995 13TDSP04

18 1411534976 Phạm Thảo Mi Nữ 19/01/1994 14TDSP05

19 1411526806 Phan Thị Thu Ngân Nữ 20/04/1995 14TDSP42

20 1411527145 Tiết Thị Kim Ngân Nữ 15/11/1996 14TDSP03

21 1411535518 Nguyễn Thị kim Ngân Nữ 10/01/1989 14TDSP42

22 1311526597 Ngô Ngọc Ngành Nữ 05/09/1986 13TDSP42

23 1211511190 Đặng Thị Thanh Ngọc Nữ 12/08/1994 12TDSP15

24 1411535048 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 11/04/1990 14TDSP42

25 1411535532 Trương Linh Ngọc Nữ 25/03/1993 14TDSP42

26 1311520848 Huỳnh Thị Thùy Nguyên Nữ 16/09/1995 13TDSP04

27 1411535160 Tăng Kim Nguyên Nữ 26/11/1987 14TDSP42

28 1411535330 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 20/04/1988 14TDSP42

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 04

Số Chữ

1 1411533596 Lê Thanh Nhã Nam 07/11/1995 14TDSP05

2 1211512876 Lê Thị Tuyết Nhàng Nữ 01/07/1991 12TDSP11

3 1311524081 Trần Thị Yến Nhi Nữ 21/06/1994 13TDSP42

4 1311524408 Nguyễn Bảo Nhi Nữ 19/08/1993 13TDSP07

5 1211516131 Nguyễn Thị Thùy Nhiên Nữ 20/11/88 12TDSP42

6 1311516892 Trương Lê Quỳnh Như Nữ 21/03/1990 13TDSP41

7 1311522003 Nguyễn Thị Hà Ni Nữ 01/01/1995 13TDSP05

8 1411535676
Nguyễn Thị 

Nương
Nương Nữ 01/08/1988 14TDSP42

9 1411513852 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 21/08/1995 14TDSP03

10 1411513346 Huỳnh Tấn Phát Nam 30/11/1989 14TDSP41

11 1411533739 Huỳnh Ngọc Phú Nam 18/09/1994 14TDSP05

12 1211507694 Biện Thị Hồng Phúc Nữ 27/07/1994 12TDSC01

13 1211510561
Nguyễn Huỳnh 

Kim
Phúc Nam 11/11/1994 12TDSP07

14 1411513654 Tạ Thị Phương Nữ 06/10/1996 14TDSP03

15 1311516452 Phùng Ngọc Sang Nam 31/12/1994 13TDSP01

16 1211511147 Nguyễn Hạ Sang Nữ 04/07/1993 12TDSP08

17 1311521947 Nguyễn Viết Tài Nam 20/03/1995 13TDSP05

18 1411530546 Trương Ngọc Tài Nam 03/01/1992 14TDSP42

19 1411513678 Ngô Thị Minh Tâm Nữ 21/12/1988 14TDSP42

20 1411532273 Hoa Thanh Tâm Nữ 18/02/1989 14TDSP03

21 1411533328 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ 20/11/1993 14TDSP42

22 1411535042 Đỗ Thị Út Tâm Nữ 21/04/1973 14TDSP42

23 1411533782 Trương Trọng Thạch Nam 31/03/1993 14TDSP42

24 1311526189 Bùi Trịnh Hữu Thái Nam 30/10/1994 13TDSP08

25 1400000108 Phạm Tuấn Thắng Nam 12/10/1994 14TDSP01

26 1400000011 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ 30/01/1986 14TDSP01

27 1411533147 Đoàn Thị Phương Thanh Nữ 13/05/1976 14TDSP42

28 1400000052 Lâm Nữ Hà Thanh Nữ 15/08/1985 14TDSP06

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 05

Số Chữ

1 1411513553 Hồ Thị Kim Thanh Nữ 11/11/1987 14TDSP42

2 1411535517 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 17/06/1996 14TDSP06

3 1411535617 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 03/10/1995 14TDSP06

4 1311525063 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 02/08/1995 13TDSP07

5 1411527692 Lê Hoàng Thanh Thảo Nữ 06/09/1996 14TDSP03

6 1411528340 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 10/10/1991 14TDSP42

7 1411528364 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 26/01/1996 14TDSP03

8 1411535216
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo Nữ 12/12/1984 14TDSP06

9 1411513754 Đỗ Bích Thảo Nữ 15/05/1974 14TDSP42

10 1311526218 Nguyễn Thị Thi Thi Nữ 01/12/1994 13TDSP08

11 1411513593 Tô Bích Thi Nữ 21/11/1996 14TDSP03

12 1411534519 Nguyễn Văn Thiên Nam 16/07/1996 14TDSP05

13 1411535287 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Nữ 20/08/1996 14TDSP06

14 1211513917 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 12/09/1979 12TDSP41

15 1411535546 Phạm Thị Hồng Thơm Nữ 31/01/1996 14TDSP06

16 1311521827 Lê Ngọc Thu Nữ 04/04/1994 13TDSP05

17 1411534488 Nguyễn Minh Thuận Nam 10/05/1993 14TDSP05

18 1411535129 Lê Thị Hoài Thương Nữ 17/08/1989 14TDSP05

19 1411527218 Trần Thị Cẩm Thúy Nữ 08/04/1996 14TDSP03

20 1411532657 Mai Thị Phương Thúy Nữ 13/06/1996 14TDSP04

21 1411534563 Đào Thị Xuân Thúy Nữ 15/07/1988 14TDSP42

22 1411531408 Trần Thị Thanh Thùy Nữ 02/05/1996 14TDSP04

23 1211513210 Bùi Thị Thu Thủy Nữ 02/06/1992 13TDSC01

24 1211509659 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 22/03/1973 12TDSP40

25 1411535474 Đoàn Ngọc Thy Nữ 25/01/1981 14TDSP06

26 1411534877 Nguyễn Yên Tiến Nam 02/10/1993 14TDSP05

27 1411535610 Trương Thị Kim Tiến Nữ 15/08/1986 14TDSP42

28 1411531547
Nguyễn Hoàng 

Quốc
Tiến Nam 26/02/1988 14TDSP42

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 06

Số Chữ

1 1411514046 Vương Thanh Tòng Nam 15/02/1985 14TDSP42

2 1411535462 Nguyễn Quốc Anh Trâm Nữ 28/09/1977 14TDSP06

3 1311520024 Nguyễn Lê Ngọc Trâm Nữ 26/05/1995 13TDSP04

4 1411533412 Đặng Thị Bích Trâm Nữ 30/09/1992 14TDSP05

5 1411532751 Lê Thị Tuyết Trân Nữ 21/05/1990 14TDSP42

6 1411532144 Lâm Thùy Trang Nữ 14/06/1995 14TDSP42

7 1411532985 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 17/03/1991 14TDSP04

8 1411534651 Lâm Thị Mỹ Trang Nữ 17/04/1987 14TDSP05

9 1411535657 Trần Thị Trang Nữ 20/11/1991 14TDSP42

10 1411535682 Lương Thị Thùy Trang Nữ 14/01/1994 14TDSP42

11 1311526471 Phạm Quốc Trí Nam 04/06/1985 13TDSP42

12 1411514213 Nguyễn Thị Diễm Trinh Nữ 12/11/1988 14TDSP42

13 1411530500 Phạm Thị Kim Trinh Nữ 27/12/1977 14TDSP42

14 1411535281 Vũ Ngọc Phương Trinh Nữ 10/09/1992 14TDSP06

15 1411535125 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 05/01/1984 14TDSP05

16 1411531179 Trần Thanh Trúc Nữ 03/08/1996 14TDSP04

17 1411531719 Hà Thị Thu Trúc Nữ 16/04/1993 14TDSP03

18 1411530516 Trần Tuấn Trung Nam 26/04/1988 14TDSP04

19 1311524122 Quách Minh Trung Nam 30/05/1994 13TDSP07

20 1411514326 Phạm Thị Tú Nữ 27/04/1996 14TDSP42

21 1411533166 Lê Nhã Tuấn Nam 16/05/1996 14TDSP04

22 1311526486 Võ Minh Tuấn Nam 21/06/1990 13TDSP09

23 1311524000 Lê Văn Tùng Nam 19/06/1995 13TDSP07

24 1411533126 Ngô Thanh Tuyền Nữ 27/04/1978 14TDSP42

25 1411534520 Trần Huỳnh Mỹ Tuyền Nữ 04/12/1994 14TDSP42

26 1411532304
Nguyễn Thị 

Phương
Úc Nữ 25/08/1995 14TDSP04

27 1211509115 Trịnh Thị Phương Uyên Nữ 24/01/1994 12TDSP05

28 1411533132 Nguyễn Thị Kiều Vân Nữ 16/07/1995 14TDSP04

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 



Ngày thi:……/12/2016 Phòng thi:…….. Môn thi: Chuyên ngành - ……………………… Ca thi: 07

Số Chữ

1 1411535448 Võ Đình Vũ Nam 06/03/1995 14TDSP06

2 1311516645
Nguyễn Trương 

Thiên
Vũ Nam 04/03/1994 13TDSP01

3 1411530635 Nguyễn Văn Vũ Nam 04/03/1988 14TDSP04

4 1311516711 Lê Nguyễn Thúy Vy Nữ 03/04/1995 13TDSP02

5 1400000113
Nguyễn Cao 

Giang
Vy Nữ 12/08/1984 14TDSP42

6 1411531548 Văn Lâm Khánh Vy Nữ 25/05/1995 14TDSP42

7 1411533316 Trần Phạm Hoài Vy Nữ 13/02/1995 14TDSP05

8 1411530504 Lê Thị Như Ý Nữ 18/05/1996 14TDSP04

9 1211514373 Trần Thị Phương Yên Nữ 10/07/1994 12TDSP14

10 1411513597 Ngô Hải Yến Nữ 10/10/1983 14TDSP42

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đề số Ký tên
Điểm

Ghi chú

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 6-2016 (TC+NC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 


